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CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI.E:T NAM

DQe l~p - T.., do - H~nh phuc

S6: o.5.":12022IBC-HDQT Ha N(Ji, ngay J/t. thdng cU. nam 2022

BAocAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY NA.M2021
Kinh gUi: - Uy ban Chimg khoan Nha NUcYe

- SO-giao djch chirng khoan Ha Chi Minh

- Ten cong ty niem y~t: T6ng cong ty C6 phan Bao hiem Quan dQi

- Dia chi tru sa chinh: TAng 5-6, S6 21 Cat Linh, D6ng Da, Ha NQi

- Dien thoai: 024 6285 3388 Fax: 024 6285 3366

- V6n di~u 1~:1.430.000.000.000 d6ng

- Ma clnrng khoan: MIG

- Mo hinh quan tri cong ty: Dai hoi d6ng c6 dong, HQi d6ng quan tri, Ban Kiem scat va T6ng Giam d6c/Giam d6c

- V~ viec thirc hien chirc nang kiem toan nQi bQ:Da tlnrc hien

I.Hoat dQng ella Dai hQi dang e&dong:

1.Thong tin v~ cac cuoc hop va Nghi quyet/Quyet dinh cua Dai hoi d6ng c6 dong: Trong nam 2021, Dai hoi dong c6 dong hop 01 lfut de
bieu quyet va thong qua cac vfrn d~ thuQc thfun quy~n cua D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien ngay 22/4/2021

2. Nghi quy~t ella D~i hQi dang e&dong:

STT s6 Nghi quy~t Ngay NQi dung

NQ cua DHDCD v~ vi~c thong qua cac Bao cao cua HDQT, TGD va BKS

1 01 22/04/2021 NQ cua DHDCD v~ vi~c thong qua phuang an c6 tilc chi tra nam 2020 la 10% bkg c6 phi~u

NQ cua DHDCD v~ vi~c thong qua BCTC nam 2020 da duQ'c ki~m toan va Phuang an phan ph6i lQ'i
nhu~n nam 2020



STT sa Ngh] quy~t Ngay NQidung

NQ cua DHDCD v~ viec thong qua phuong an quyet toan chi tra thu lao HDQT, BKS nam 2020 va kS
hoach chi tra nam 2021

. NQ cua DHDCD v~ viec thong qua Iva chon Cong ty kiem toan BCTC nam 2021

NQ cua DHDCD v~ viec thong qua sua d6i Di~u l~, Quy ehS t6 chirc va hoat dQng cua HDQT, Quy ehS
t6 chile va hoat dQng cua BKS, Quy ehS noi bQv~ quan tri

NQ cua DHDCD v~ viec thong qua cac nQi dung uy quyen cua DHDCD eho HDQT

-- 1I..TQ ",',n :nU":nr:J:) up. vi~~ thAna nna k~Law'l bfutb6 sung th~nh vien HDQ_L Ban kiem soat n_hi¢mky
2017-2022

II. HQid6ng Quan tr]
1.Thong tin thanh vien HQid6ng Quan tr] (HDQT):
Ngay 0116/2018, HDQT T6ng Cong ty C6 phan Bao hiem Quan dQi dffban hanh Quyet dinh s6 28/2018/QD-HDQT; 29/2018/QD-HDQT;

30/2018/QD-HDQT v~ viec:
_B6 nhiem ong Uong Dong Hung - Chu tich HDQT kiem ngiroi dai dien phap lu~t eua T6ng Cong ty C6 ph.1n Bao hiSm Quan dQike til

ngay 01/6/2018.
_T~i ky DHDCD thuOng nien ngay 22/4/2021, HQid6ng quan tri nhi~m ky 2017 - 2022 co thay d6i so vOi thOi diem bAueu HDQT t~i D~i

hQi e6 dong thuOng nien 28/5/2020, ke til 22/4/2021 HQi d6ng quan tri bao g6m :

- Ong Uong Dong Hung;

- Ong Vii H6ng Phu;

- Ong Du Cao Son;

- Ba Nguy~n Thi Thuy;

- Ong Dinh Nhu Tuynh;

- Ong D~g Qu6e TiSn (Thanh vien HDQT dQe l~p)

STT Thanh vien HDQT Chuc v1}(thanh vien HDQT Ngay b~t dftu/khong con la thanh vien HDQTI HDQT dQcl~p
d9C irjp, TVHDQT kh6ng diJu

Ngay ba nhi~m Ngay mi~n nhi~mhanh)

1 Uong Dong Hung Chu tieh HDQT 29/3/2017
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STT Thanh vien HDQT Chirc vI} (thanh vien HDQT Ngay bit d§u/khong con la thanh vien HDQTI HDQT dQc I~p
a(jc 19p, TVHDQT khong aiJu

Ngay b8 nhiem Ngay mi~n nhi~mhanh)

2 ViiH6ng Phu Ph6 chu tich HDQT 28/5/2020

3 Nguy~n Thi Thuy Thanh vien HDQT 28/5/2020

4 Dir Cao Son Thanh vien HDQT 29/3/2017

5 Dinh Nhtr Tuynh Thanh vien HDQT 22/4/2021

6 Dang Quoc Ti€n Thanh vien HDQT doc l~p 28/5/2020

2. Cac cUQchep HQi dAng quan trj:

STT Thanh vien HDQT S&bU8i hop HDQT tham dl}' Ty I~ tham dl}'hep Ly do khdng tham dl}'

1 Uong Dong Hung 06/06 100%

2 Vii H6ng Phu 05/06 84% B~ cong tac

3 Nguyen Thi Thuy 06/06 100%

4 Du Cao Son 05/06 84% B~ cong tac

5 Dinh Nhu Tuynh 06/06 100%

6 Dang Quoc Ti€n 06/06 100%

3. Hoat dQng giam sat cua HDQT d&iVOl Ban Di~u hanh:

- HQid6ng quan tri luon giam sat viec thirc hien cua Ban Di~u hanh trong cong viec v~ hoat dong kinh doanh cua T6ng cong ty ciing nhu
giam sat viec thirc hien Nghi quy€t cua D;;tihQi c6 dong va cac quy€t dinh cua HQi d6ng quim tri dff duQ'cthong qua.

- HQid6ng Quan tri chi d;;todinh hu6ng, cung vo; Ban di~u hanh xay dl)'llg chi€n luQ'ckinh doanh cho giai do;;tn2022-2026.

- Oic thanh vien HDQT thuOng xuyen bao cao thong tin VO; HDQT va chi d;;tokip thai trong vi~c di~u hanh va giam sat vi~c thvc hi~n cua
Ban Di~u hanh thea dung quy dinh cua phap lu~t va Di~u l~ T6ng cong ty.

- HQid6ng quan tri cling yeu du Ban di~u hanh thvc hi~n bao cao tinh hinh ho;;ttdQng kinh doanh t;;ticac cUQchQp dinh ky va thea yeu du
cuaHDQT.
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- T6 chirc cac phien hop HDQT nham danh gia k~t qua hoat dQng kinh doanh cua T6ng cong ty va co nhimg chi dao kip thai D6i voi cac
vlin d€ quan trong phat sinh dQt xuat trong qua trinh hoat dQng kinh doanh cua T6ng cong ty, chi dao Ban Di€u hanh thuc hien thea phirong tlnrc
hly y kien bang van ban d~ thong qua cac quyet dinh cua HDQT.

- HDQT cling ph6i hQ"Pvoi Ban Ki~m soat n~m r5 tinh hinh hoat dong cua T6ng cong ty d~ tic do co nhirng ki~n nghi thi~t thirc giup T6ng
Giam d6c va Ban Di€u hanh hoan thanh t6t nhiem vu diroc Dai hQi d6ng c6 dong va HQi d6ng quan tri giao.

4. Hoar d{}ngcua cac ti~u ban thu{}c H{}idAng quan tr]:
4.1. tu« ban nhdn su va /U011g thuang:

Tieu ban nhan ~ va luong thm'mg ltlcO"quan tham mw, tu vAn,giu.p vi~ HDQT trong v~c tlwc hien nhi~m V\l. quy€n h~ cua HDQT v€
A • A A A , , :,_ ' .,t A A. A • A , ihU ~~.y_AGaeylin d€ lien. l.l~_c!~I1~nhans!!_thea

Quy dinh v€ t6 ehuc va ho~t dQng eua Ti~u ban nhan Sl,lva luang thuOng. Cae nQi dung tham muu, tu v~n eua Ti~u ban nhan Sl,lva h.r<JI1gthucmg
d6i vo; HDQT nam 2021 :

- Tham muu quy trinh b6 nhi~m cac chuc danh thuQe thfun quy€n cua HDQT;

- Tham muu cho HDQT trong vi~e ban hanh cae quy che, quy dinh, chinh saeh lien quan d~n cong tac nhan Sl,lthea quy dinh cua phap lu~t
va Di€u l~ MIC.

- T6 chuc thl,lc hi~n giam sat, ki~m soat toan di~n cong tac nhan Sl,l,rui ro nhan Sl,ldam bao phil hQ"Pv&i dinh huang, ke ho~ch ho~t dQng
kinh doanh eua MIC.

4.2. Tidu ban Quem tri rui ro:

Ti~u ban Quan tri rui ro duge t6 ehue va ho~t dQng thea Quy ch~ t6 chue va ho~t dQng cua Ti~u ban Quan tri rui ro do HDQT ban hanh.
Ho~t dQng cua Ti~u ban Quan tri rui ro nam 2021 :

Nghien cUumo hinh t6 ehuc cua Kh6i QTRR, Phap ch~, dinh phi dl,la tren co sa thong l~ cua cac eong ty nu&c ngoai. Cho y kiSn xay dl,lllg
cae van ban, ehinh saeh quan tri rui ro bao g6m khftu vi rui ro, khung QTRR, rui ro ho~t dQng phil hQ"Pv6i tinh hinh thl,lc t~ va phat tri~n eua MIC.
Nghien eUu xay dl,lllgehi~n luge rui ro cua MIC thea dinh hu6ng, ehi~n lugc kinh doanh 05 nam eua T6ng eong ty.

4.3. H{ji il6ng il6u tu:

HQi d6ng dAutu duge t6 ehue va ho~t dQng thea Quy ehS t6 ehue va ho~t dQng cua HQi d6ng dAu tu do HDQT ban hanh. Ho~t dQng eua
HQi d6ng dAutu nam 2021 :

Tham muu eho HDQT trong vi~e xay dl,lllgphuang hu6ng, nhi~m V\l,ehiSn luge dAutu nam 2021. Ra soat, danh gia l~i h~n muc ti€n gfri,
tin d\lng nam 2021, ty l~ phan b6 tai san dAutu nam 2021 dam bao tuan thu quy dinh cua phap lu~t, tuan thu khftu vi rui ro dam bao ho~t dQng dAu
tu hi~u qua, an toan va th~n trQng, phil hQ"Pv&i thl,lc tS thi truOng.
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- Tai ky DHDCD thuong nien ngay 22/4/2021, Ban kiem soat tri nhiern ky 2017 - 2022 co thay d6i so voi thoi diem beluCllHDQT tai Dai
hQi c6 dong thuong nien 28/5/2020, k€ nr 22/4/2021 Ban kiem soat bao gAm:

- Ba Nguyen Th] Phuong Thuy - Truong ban KS;

- Hoang Thi Tuyet Mai - Thanh vien BKS;

- Ba Bui Thi HAng Thuy - Thanh vien BKS

STT Thanh vien BKS Chirc vu Ngay b~t diu la thanh vien BKS Trinh de}chuyen man

1 Nguy&l Thi Phuong Thuy Truong Ban 29/03/2017 Thac sy Quan tri kinh doanh
~P-----Z ...... '" 'T'1. ' .1_ .~ 22t'4t2021 Iha&~Quim1rikinh doanh .nuang 1U! 1Uyt::l IYldl .__ ... .I. •• ~.~. ._ •• -- .. -_~ ~_-_-.. _._. -~r--.

3 Bui Thi HAng Thuy Thanh vien 28/5/2020 Thac sy Tai chinh ngan hang

2. Cue}e hop cua Ban Ki~m soat:

STT Thanh vien BKS SB bu8i hep tham dl! Ty I~ tham d" Ty I~ bi~u quy~t Ly do khdng tham d"

1 Nguyen Thi Phuong Thuy 05/05 100% 100%

2 Hoang Thi Tuy~t Mai 03/03 100% 100% 22/4/2021 duoc b6 nhiem la
thanh vien BKS

3 Bui Thi HAng Thuy 05/05 100% 100%

3. Ho~t de}ng giam sat eua BKS dBi VOl HDQT, Ban Di~u hanh va e8 dong:

- BKS giam sat HDQT, Ban diSu hanh trong vi~c thlJc hi~n cac dinh huang va m\lc tieu kinh doanh nam 2021 d§.duQ'c Dl;lihQi c6 dong
thong qua, giam sat vi~c tuan thu cua phap lw~t.K~t qua giam sat cho thfty H9i dAng quan tri, Ban DiSu hanh d§.tri€n khai nhi~m V\l thea dUngm\lc
tieu dS ra, cac chi tieu k~t qua kinh doanh dl;ltk~t qua t6t so vui k~ hOl;lChdS ra; cong tac quan tri diSu hanh tuan thu cac quy dinh phap lu~t va DiSu
l~ MIC.

- Vi~c l~p va thea d5i danh sach e6 dong sang l~p, e6 dong Ian va nguai co lien quan eua Thanh vien HQi dAng Quan tri, Thanh vien BKS,
Ban DiSu hanh dUQ'eBan Ki€m soat thlJe hi~n dinh kY. Cae giao dieh nguai co lien quan eua e6 dong sang l~p va e6 dong Ian d§.dUQ'ethea d5i
ch?t ehe dam bao vi~e eong b6 thong tin thea dung quy dinh phap lu~t trong vi~e mua ban e6 phi~u.

4. S" phBi hQ'p ho~t de}ng gifra BKS dBi VOl HDQT, Ban Di~u hanh va cae can be}quan Iy khae:

- HQi dAng Quan tri, Ban DiSu hanh MIC d§.tl;lodiSu ki~n thu~ 19i eho Ban Ki€m soat hOl;ltdQng thea dung ehuc nang, nhi~m V\leua Ban
Ki€m soat, dam bao vi~e tri€n khai hOl;ltdQng eua Ban Ki€m soat duQ'cthlJe hi~n thea dung quy dinh eua phap lu~t va quy dinh eua MIC.
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- Ban Di~u hanh da thuc hien nghiem tuc cac yeu cAuv~ cung cftp thong tin cAn thiet cho Ban ki~m scat thong qua chS dObao cao dinh ky,
dam baa viec giam sat va danh gia tinh twin thu va hieu qua cua Ban Ki~m soat diroc thirc hien khach quan va thea dung quy dinh,

- Ban Ki~m soat diroc moi tham gia dAydu cac cuoc h9P cua Hoi d6ng Quan tri, voi tu each thanh vien doc l?p, khach quan nham kip thoi
dua ra cac kien nghi v~ mat quan tri, kiem soat nham giam thi~u cac rui ro trong qua trinh trien khai hoat dong kinh doanh, dam bao hoat dong
MIC an toan, hieu qua va thea dung quy dinh cua phap luat.

- Cac '1 kien, kien nghi cua Ban Ki~m soat diroc HOi d6ng Quan tri va Ban Di~u hanh ghi nhan va b6 sung, chinh sua kip thm, gop phAn
vao S\l phat tri~n b~n vfing cua MIC.

5. Ho~t dQng khac clla Ban Ki~m soat:

- Ban Ki~m soat da chi d~o Co quan Ki~m toan noi bOxay dgng kS ho~ch va th\lc hi~n ki~m tra t~i cac dan vi thuoc/ trgc thuoc T6ng Cong
ty C6 phk Bao hi~m Quan doi thea kS ho~ch ki~m tra nam 2021, qua do cac di~m chua hi~u qua cua h~ th6ng ki~m soat noi bo duQ'cphat hi~n va
sua d6i kip thai, gop phAn nang cao hi~u I\lCva hi~u qua cua quy trinh quan tri, quan 1'1rui ro va ki~m soat noi bo.

- Du6i S\l chi d~o cua Ban Ki~m soat, Co quan Ki~m toan noi bO da th\lc hi~n giam sat ho~t dong kinh doanh cua cac dan vi thanh vien
MIC thea timg thang, n~m b~t nhanh tinh hinh ho~t dong cua cac dan vi thanh vien d~ kip thai co kiSn nghi t6i Hoi d6ng Quan tri va Ban Di~u
hanh MIC ra cac quySt dinh phil hQ'P.

- Ban Ki~m soat chi d~o Co quan Ki~m toan noi bOxay dgng chiSn luQ'cki~m toan 2022-2026 . Ban ki~m soat th\lc hi~n vi~c dao t~o, tuy~n
dl,mgnhan S\l co ch~t IUQ'llg.

IV. Ban di~u himh

STT Thanh vien Ban di~u hanh Ngay thang nam sinh Trinh dQ chuyen mon Ngay bB nhi~m thanh vien
Ban di~u hanh

1 Dinh Nhu Tuynh 24/9/1976 Th~c sy - Quan tri kinh doanh 04/01/2021

2 Ph~m Trung Dung 16/02/1981 Th~c sy kinh t~ 31/12/2020

3 Ngo Bich Ng9c 31/8/1978 Th~c sy - Ngan hang, tai chinh 10/8/2017

4 LeNhuHai 13/9/1977 Th~c sy - KS toan 21/7/2020

5 Nguy~n Duc Tu~n 26/6/1974 CU nhan Tai chinh tin d\lng 21/7/2020
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21112/2021Nguyen Quang Vinh Thac sy - Quan tri kinh doanh30/11119796

V. K~toan trmmg

HQ va ten Ngay thang nam sinh Trinh de) chuyen mdn nghi~p vy Ngay b8 nhiem

r.s Thi Thanh Hai 29/12/1976 Thac sy - Quan tri kinh doanh 07/912018

VI. Dao tao v~ quan tr] eong ty

'fhinrlr \lien I IDQT , tftanfl-~R BKS, Ban Di~u Mnh TAng cong ty,thuOng 2illj'en cfu?nh~t cac van ban, quy dini! phap lu~t v~ qulin tri cong
ty va se tham gia cac khoa dao tao ve qulin tri tai cac co s6 dao tao diroc Uy ban chirng khoan cong nhan. --- --_- -_-_-_ ~~~~~

VII. Danh sach v~ nguiri co lien quan cua MIC va giao djch ciia ngU'Olco lien quan cua MIC vOl chinh MIC:

1.Danh sach v~ ngU'Olco lien quan cua MIC: Theo Phu lye 01 dinh kem bao cao.
2. Giao djch gifra cong ty vOl ngU'Ol co lien quan cua cong ty; ho~e gifra cong ty vOl e8 dong IOn, ngutri ne)i be), ngU'Ol co lien quan

cua ngU'Olne)i be): Theo Phu luc 02 dinh kern bao cao.

3. Giao djch gifra ngU'Ol ne)i be)MIC, ngU'Ol co lien quan eua ngU'Olne)i be) vOl eong ty con, eong ty do MIC niim quy~n ki~m soat
_d~n31112/2021: khong co.

4. Giao dieh gifra eong ty vOl cae dai tU'Q'Ilgkhae tinh d~n 31112/2021:

4.1. Giao dich gifra cong ty v6i cong ty rna thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki~rn soat, Giarn d6c (T6ng Giim d6c) di~u hanh da va dang
la thanh vien sang l~p ho~c thanh vien HDQT, Giarn d6c (T6ng Giim d6c) di~u hanh trong thai gian ba (03) narn tra l<;tiday (tinh t<;tithai di~rn l~p
bao cao): Theo Ph\ll\lc 02 dinh kern bao cao.

4.2. Giao dich gifra cong ty v6i cong ty rna nguai co lien quan cua thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki~rn soM, Giim d6c (T6ng Giim
d6c) di~u hanh la thanh vien HDQT, Giim d6c (T6ng Giim d6c) di~u hanh: Khong co.

4.3. Cac giao dich khac cua cong ty (n~u co) co th~ rnang l<;tiIQ'iich v~t chat ho~c phi v~t chat d6i v6i thanh vien HDQT, thanh vien Ban
Ki~rn soat, Giim d6c (T6ng Giim d6c) diSu hanh: Khong co.

VIII. Giao dieh e8 phi~u eua ngU'Olne)i be)va ngU'Olco lien quan eua ngU'Olne)i be):

1.Danh sach nguai nQi bQva ngum co lien quan cua ngum nQi bQ: Theo Ph\ll\lc 01 dinh kern Bao cao.

2. Giao dich cua nguai nQi bQ va nguai co lien quan d6i vai c6 phi~u cua MIC:

8



Clnrc vt} t~i So co phieu SO' hfru diu sa c6 phieu SO' hiru cuai

Nguiri thuc hi~n giao djch
Cong ty/ Quan ki kj Ly do tang, giam (mua,

STT h~ vOi cBdong ban, chuyen dBi,
n{)ib{) se hrong CP Ty l~NDL se hrong CP Ty l~NDL thuong ...)

TVHDQTDu
1 Cong ty C6 phfuI Hoa d~u Quan dQi Cao Son hi TOD 5.512.500 4,24% 0 0% Giam tY l~ sa htru

MIPEC

2 Nguy~n Thi Phuong Thuy Truong ban KS 34.732 0,024% 15.832 0,01% Nhu e~u Utiehinh ca nhan

3 LeNhuHiti PhoTOD 11.000 0,007% 5.000 0,003% Nhu cftu tai ehinh ca nhan

4 Nguy~n Dire Tucin PhoTOD 165.522 0,12% 161.522 0,11% Nhu cftu tai ehinh ca nhan

IX. Cac vin d~ cin hru y khac: Khong co.

9



Stt Mã CK
Securitie
s symbol

Họ tên

Name
Tài khoản giao dịch chứng 

khoán (nếu có) Securities 

trading accounts (if available)

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Position at 
the 
company 
(if 
available)

Mối quan hệ đối với 

công ty/ người nội bộ 

Relationship with the 
company/ internal 
person

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 
shares owned at 
the end of the 
period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percent age of 
shares owned at 
the end of the 
period

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ Time the 

person became 
an affiliated 
person/ 
internal person

Thời điểm 

không còn 
là người có 

liên quan 
của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 
person 

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 

liên quan 
đến mục 

13 và 14) 
Reasons 
(when 
arising 

Ghi chú (về 

việc không 

có số Giấy 

NSH và các 
ghi chú 
khác) Notes 
(i.e. not in 
posession of 
a NSH No. 

I MIG
1 MIG Uông Đông Hưng Chủ tịch 

HĐQT

              10,000                 11,000   0.008%

28/5/2015

1.1 MIG Uông Văn Tòng Bố đẻ -                     -                     -                      

28/5/2015

1.2 MIG Ngô Thị Xuyên Mẹ đẻ -                     -                     -                      

28/5/2015

1.3 MIG
An Bằng Vân Bố vợ

-                     -                     -                      
28/5/2015

1.4 MIG
Đỗ Thị Vân Mẹ vợ

-                     -                     -                      
28/5/2015

1.5 MIG An Phương Huệ Vợ -                     -                     -                      

28/5/2015

1.6 MIG Uông Gia Phú Con trai -                     -                     -                      

28/5/2015

1.7 MIG Uông Gia Duy Con trai -                     -                     -                      

28/5/2015

Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
1.8 MIG Uông Văn Tuấn Anh trai -                     -                     -                      

28/5/2015

1.9 MIG Trần Thị Mỹ Châu Chị dâu 6,500 7,150 0.005%
28/5/2015

1.10 MIG Uông Thị Hải Yến Em gái -                     -                     -                      
28/5/2015

1.11 MIG Nguyễn Văn Khoa Em rể -                     -                     -                      

28/5/2015

1.12 MIG
Ngân hàng TMCP Quân đội

Người đại diện vốn của 

MB
88,885,206        97,773,726        

75.21%
28/5/2015

Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ



Stt Mã CK
Securitie
s symbol

Họ tên

Name
Tài khoản giao dịch chứng 

khoán (nếu có) Securities 

trading accounts (if available)

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Position at 
the 
company 
(if 
available)

Mối quan hệ đối với 

công ty/ người nội bộ 

Relationship with the 
company/ internal 
person

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 
shares owned at 
the end of the 
period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percent age of 
shares owned at 
the end of the 
period

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ Time the 

person became 
an affiliated 
person/ 
internal person

Thời điểm 

không còn 
là người có 

liên quan 
của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 
person 

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 

liên quan 
đến mục 

13 và 14) 
Reasons 
(when 
arising 

Ghi chú (về 

việc không 

có số Giấy 

NSH và các 
ghi chú 
khác) Notes 
(i.e. not in 
posession of 
a NSH No. 

2 MIG Vũ Hồng Phú Phó Chủ 

tịch HĐQT

-                     -                     -                      28/5/2020

2.1 MIG

Vũ Huy Phan Bố đẻ

-                     -                     -                      28/5/2020

2.2 MIG Phạm Thị Nụ Mẹ đẻ -                     -                     -                      28/5/2020
3 MIG

Lê Thị Thư Mẹ vợ

28/5/2020

2.3 MIG

Nguyễn Trọng Hải Bố vợ

-                     -                     -                      28/5/2020

2.4 MIG Vũ Trường Thi Em trai -                     -                     -                      28/5/2020

2.5 MIG Vũ Thùy Linh Em gái -                     -                     -                      28/5/2020

2.6 MIG

Nguyễn Thị Anh Thơ Vợ

-                     -                     -                      28/5/2020

2.7 MIG
Vũ Kim Khánh Con gái

-                     -                     -                      28/5/2020 Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
2.8 MIG

Ngân hàng TMCP Quân đội
Thành viên BĐH 

Mbbank
88,885,206        97,773,726        

75.21%
28/5/2020

2.9 MIG

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas life TGĐ MB Ageas life

-                     -                     -                      28/5/2020

3 MIG Nguyễn Thị Thủy Thành viên 
HĐQT

-                     -                     -                      28/5/2020

3.1 MIG Nguyễn Tiến Dũng Bố đẻ -                     -                     -                      28/5/2020
3.2 MIG Doãn thị Nhì Mẹ đẻ -                     -                     -                      28/5/2020
3.3 MIG

Trần Trọng Hương Chồng 

-                     -                     -                      28/5/2020



Stt Mã CK
Securitie
s symbol

Họ tên

Name
Tài khoản giao dịch chứng 

khoán (nếu có) Securities 

trading accounts (if available)

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Position at 
the 
company 
(if 
available)

Mối quan hệ đối với 

công ty/ người nội bộ 

Relationship with the 
company/ internal 
person

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 
shares owned at 
the end of the 
period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percent age of 
shares owned at 
the end of the 
period

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ Time the 

person became 
an affiliated 
person/ 
internal person

Thời điểm 

không còn 
là người có 

liên quan 
của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 
person 

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 

liên quan 
đến mục 

13 và 14) 
Reasons 
(when 
arising 

Ghi chú (về 

việc không 

có số Giấy 

NSH và các 
ghi chú 
khác) Notes 
(i.e. not in 
posession of 
a NSH No. 

3.4 MIG

Trần Ngọc Minh Con gái 

-                     -                     -                      28/5/2020 Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
3.5 MIG

Trần Nguyễn Khánh Hoàng Con trai

-                     -                     -                      28/5/2020 Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
3.6 MIG Nguyễn Tiến Sỹ Anh trai -                     -                     -                      28/5/2020
3.7 MIG

Nguyễn Thị Hà

Chị dâu

-                     -                     -                      28/5/2020

3.6 MIG
Nguyễn Thị Thúy Em gái

-                     -                     -                      28/5/2020

3.8 MIG
Nguyễn Bá Tình

Em rể

-                     -                     -                      28/5/2020

3.9 MIG Nguyễn Anh Dương Em trai -                     -                     -                      28/5/2020
3.7 MIG

Vũ Thị Huyền Em dâu
-                     -                     -                      28/5/2020

3.8 MIG
Ngân hàng TMCP Quân đội

Thành viên HĐQT Ngân 

hàng TMCP Quân đội
88,885,206        97,773,726        

75.21%
28/5/2020

3.9 MIG

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas life Chủ tịch HĐTV

-                     -                     -                      28/5/2020

4 MIG Dư Cao Sơn Thành viên 
HĐQT

90,950 100,045 0.08% 2012

4.1 MIG Ng.Thị Thanh Huyền Vợ -                     -                     -                      

4.2 MIG Dư Cao Tâm Con -                     -                     -                      

4.3 MIG Dư Huyền Anh Con -                     -                     -                      

4.4 MIG Dư Hạnh Phúc Chị gái -                     -                     -                      
4.5 MIG Dư Cao Minh Em trai -                     -                     -                      

4.6 MIG Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân Đội TGĐ Công ty CP Hóa 

dầu Quân đội 

5,512,500         -                     0.00%

5 MIG Đặng Quốc Tiến Thành viên 
HĐQT độc 

lập

-                     -                     -                      28/5/2020

5.1 MIG Nguyễn Xây Dựng Bố vợ -                     -                     -                      28/5/2020

5.2 MIG Nguyễn Thị Ngận Mẹ đẻ -                     -                     -                      28/5/2020
5.3 MIG

Nguyễn Thị Thu Hoài Vợ
-                     -                     -                      28/5/2020



Stt Mã CK
Securitie
s symbol

Họ tên

Name
Tài khoản giao dịch chứng 

khoán (nếu có) Securities 

trading accounts (if available)

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Position at 
the 
company 
(if 
available)

Mối quan hệ đối với 

công ty/ người nội bộ 

Relationship with the 
company/ internal 
person

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 
shares owned at 
the end of the 
period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percent age of 
shares owned at 
the end of the 
period

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ Time the 

person became 
an affiliated 
person/ 
internal person

Thời điểm 

không còn 
là người có 

liên quan 
của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 
person 

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 

liên quan 
đến mục 

13 và 14) 
Reasons 
(when 
arising 

Ghi chú (về 

việc không 

có số Giấy 

NSH và các 
ghi chú 
khác) Notes 
(i.e. not in 
posession of 
a NSH No. 

5.4 MIG
Đặng Quốc Tuấn Con trai -                     -                     -                      28/5/2020

5.5 MIG
Đặng Nguyễn Hương Ly Con gái -                     -                     -                      28/5/2020

5.6 MIG Đặng Thị Long Em gái -                     -                     -                      28/5/2020
5.7 MIG Cao Văn Bằng Em rể -                     -                     -                      28/5/2020
5.8 MIG

Đặng Văn Phan Em trai
-                     -                     -                      28/5/2020

5.9 MIG
Trần Thị Thu Thủy Em dâu

-                     -                     -                      28/5/2020

5.10 MIG Đặng Quốc Phán Em trai -                     -                     -                      28/5/2020
5.11 MIG Nguyễn Thị Lan Em dâu -                     -                     -                      28/5/2020
5.12 MIG

Đặng Thị Xuân Em gái

-                     -                     -                      28/5/2020

5.13 MIG
Phạm Trung Khánh Tùng Em rể

-                     -                     -                      28/5/2020

6 MIG

Đinh Như Tuynh

TVHĐQT - 

Chủ tịch 

UBĐH 

kiêm 
PTGĐ 

thường trực

-                    -                    -                     

4/1/2021

6.1 MIG
Đỗ Thị Phương Dung

Vợ -                     -                     -                      

6.2 MIG
Đinh Kiến Văn con 

-                     -                     -                      Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
6.3 MIG

Đinh Kim Ngân con 
-                     -                     -                      Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
6.4 MIG

Đinh Như Mong
bố đẻ

-                     -                     -                      

6.5 MIG
Nguyễn Thị Miễn mẹ đẻ

-                     -                     -                      

6.6 MIG
Nguyễn Thị Giá mẹ vợ

-                     -                     -                      

6.7 MIG
Đinh Thị Mai Phương em gái

-                     -                     -                      

6.8 MIG
Nguyễn Văn Phúc em rể

-                     -                     -                      



Stt Mã CK
Securitie
s symbol

Họ tên

Name
Tài khoản giao dịch chứng 

khoán (nếu có) Securities 

trading accounts (if available)

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Position at 
the 
company 
(if 
available)

Mối quan hệ đối với 

công ty/ người nội bộ 

Relationship with the 
company/ internal 
person

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 
shares owned at 
the end of the 
period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percent age of 
shares owned at 
the end of the 
period

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ Time the 

person became 
an affiliated 
person/ 
internal person

Thời điểm 

không còn 
là người có 

liên quan 
của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 
person 

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 

liên quan 
đến mục 

13 và 14) 
Reasons 
(when 
arising 

Ghi chú (về 

việc không 

có số Giấy 

NSH và các 
ghi chú 
khác) Notes 
(i.e. not in 
posession of 
a NSH No. 

6.9 MIG
Đinh Thị Phương Thùy Em gái

-                     -                     -                      

6.10 MIG
Sầm Vũ Thắng em rể

-                     -                     -                      

6.11 MIG

 Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP)
Thành viên HĐQT tại 

VTP

-                     -                     -                      

6.12 MIG
Ngân hàng TMCP Quân đội

Người đại diện vốn của 

MB
88,885,206        97,773,726        

75.21%

II
1 MIG Nguyễn Thị Phương Thúy Trưởng 

BKS 31,575                15,832                

0.0122% 1/6/2015

1.1 MIG Nguyễn Văn Tùy Bố đẻ -                     -                     -                      
1.2 MIG Khuất Thị Thi Mẹ đẻ -                     -                     -                      
1.3 MIG Nguyễn Xuân Thủy Bố chồng

1.4 MIG Nguyễn Thị Tuyên Mẹ chồng

1.5 MIG Nguyễn Tuấn Anh Chồng -                     -                     -                      
1.6 MIG Nguyễn Dương Bảo Ngọc Con -                     -                     -                      Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
1.7 MIG Nguyễn Minh Ngọc Em trai -                     -                     -                      
1.8 MIG Nguyễn Khải Ninh Con Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
2

MIG Hoàng Thị Tuyết Mai 005C359104
Thành viên 

BKS 0

-                     -                      

22/4/2021
2.1

MIG Hoàng Thiện Giáp - - Bố đẻ 0

-                     -                      

22/4/2021
2.2

MIG Doãn Thị Luyến - - Mẹ đẻ 0

-                     -                      

22/4/2021
2.3

MIG Hoàng Thiện Chí - - Em ruột 0

-                     -                      

22/4/2021
2.4

MIG Trần Ngọc Linh - - Em dâu 0

-                     -                      

22/4/2021

Người có liên quan của người nội bộ là Thành viên BKS



Stt Mã CK
Securitie
s symbol

Họ tên

Name
Tài khoản giao dịch chứng 

khoán (nếu có) Securities 

trading accounts (if available)

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Position at 
the 
company 
(if 
available)

Mối quan hệ đối với 

công ty/ người nội bộ 

Relationship with the 
company/ internal 
person

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 
shares owned at 
the end of the 
period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percent age of 
shares owned at 
the end of the 
period

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ Time the 

person became 
an affiliated 
person/ 
internal person

Thời điểm 

không còn 
là người có 

liên quan 
của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 
person 

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 

liên quan 
đến mục 

13 và 14) 
Reasons 
(when 
arising 

Ghi chú (về 

việc không 

có số Giấy 

NSH và các 
ghi chú 
khác) Notes 
(i.e. not in 
posession of 
a NSH No. 

2.5

MIG Trần Hoàng Tú Uyen - - Con ruột 0

-                     -                      

22/4/2021
3 MIG Bùi Thị Hồng Thúy TV BKS -                    -                    -                     28/5/2020

3.1 MIG Bùi Tuấn Anh Bố đẻ -                     -                     -                      

3.2 MIG

Vương Thị Chi Mẹ đẻ

-                     -                     -                      

3.3 MIG
Trần Thị Kim Anh Mẹ chồng

3.4 MIG Lê Quang Vinh Bố chồng

3.5 MIG

Lê Minh Quân Chồng

-                     -                     -                      

3.6 MIG Lê Minh Con trai -                     -                     -                      Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
3.7 MIG

Bùi Đức Ngọc Em trai 

-                     -                     -                      

3.8 MIG

Đặng Thu Thủy Em dâu

-                     -                     -                      

III
1 MIG

Đinh Như Tuynh

Chủ tịch 

UBĐH 

kiêm 
PTGĐ 

thường trực

-                    -                    -                     

4/1/2021

1.1 MIG
Đỗ Thị Phương Dung

Vợ -                     -                     -                      

1.2 MIG
Đinh Kiến Văn con 

-                     -                     -                      Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
1.3 MIG

Đinh Kim Ngân con 
-                     -                     -                      Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
1.4 MIG

Đinh Như Mong
bố đẻ

-                     -                     -                      

Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc



Stt Mã CK
Securitie
s symbol

Họ tên

Name
Tài khoản giao dịch chứng 

khoán (nếu có) Securities 

trading accounts (if available)

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Position at 
the 
company 
(if 
available)

Mối quan hệ đối với 

công ty/ người nội bộ 

Relationship with the 
company/ internal 
person

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 
shares owned at 
the end of the 
period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percent age of 
shares owned at 
the end of the 
period

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ Time the 

person became 
an affiliated 
person/ 
internal person

Thời điểm 

không còn 
là người có 

liên quan 
của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 
person 

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 

liên quan 
đến mục 

13 và 14) 
Reasons 
(when 
arising 

Ghi chú (về 

việc không 

có số Giấy 

NSH và các 
ghi chú 
khác) Notes 
(i.e. not in 
posession of 
a NSH No. 

1.5 MIG
Nguyễn Thị Miễn mẹ đẻ

-                     -                     -                      

1.6 MIG
Nguyễn Thị Giá mẹ vợ

-                     -                     -                      

1.7 MIG
Đinh Thị Mai Phương em gái

-                     -                     -                      

1.8 MIG
Nguyễn Văn Phúc em rể

-                     -                     -                      

1.9 MIG
Đinh Thị Phương Thùy Em gái

-                     -                     -                      

1.10 MIG

Sầm Vũ Thắng em rể

-                     -                     -                      

1.11 MIG

 Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP)
Thành viên HĐQT tại 

VTP

-                     -                     -                      

1.12 MIG
Ngân hàng TMCP Quân đội

Người đại diện vốn của 

MB
88,885,206        97,773,726        

75.21%

2 MIG Lê Như Hải Phó Tổng 

Giám đốc

130,000             5,000                  

0.004%

1/7/2010

2.1 MIG Lê Như Bính Bố đẻ -                     -                     -                      

2.2 MIG Đặng Thị Giàng Mẹ đẻ -                     -                     -                      

2.3 MIG Phí Thị Mai Mẹ vợ -                     -                     -                      

2.4 MIG  Đặng Thị lan Vợ -                     -                     -                      

2.5 MIG Lê Thị Vân Khánh Con gái -                     -                     -                      Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
2.6 MIG Lê Như Hoàng Lâm Con trai -                     -                     -                      Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
2.7 MIG Lê Như Ninh Em trai 6,000                -                     -                      



Stt Mã CK
Securitie
s symbol

Họ tên

Name
Tài khoản giao dịch chứng 

khoán (nếu có) Securities 

trading accounts (if available)

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Position at 
the 
company 
(if 
available)

Mối quan hệ đối với 

công ty/ người nội bộ 

Relationship with the 
company/ internal 
person

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 
shares owned at 
the end of the 
period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percent age of 
shares owned at 
the end of the 
period

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ Time the 

person became 
an affiliated 
person/ 
internal person

Thời điểm 

không còn 
là người có 

liên quan 
của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 
person 

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 

liên quan 
đến mục 

13 và 14) 
Reasons 
(when 
arising 

Ghi chú (về 

việc không 

có số Giấy 

NSH và các 
ghi chú 
khác) Notes 
(i.e. not in 
posession of 
a NSH No. 

2.8 MIG
Nguyễn Thị Thanh Hương Em dâu

-                     -                     -                      

2.9 MIG Lê Như Tuấn Em trai -                     -                     -                      

2.10 MIG

Nguyễn Thị Dung Em dâu

-                     -                     -                      

3 MIG Nguyễn Đức Tuấn Phó Tổng 

Giám đốc

165,522             161,522             

0.12% 1/4/2014

3.1 MIG Nguyễn Đức Minh Bố đẻ -                     -                     -                      

3.2 MIG Lưu Thị Lư Mẹ đẻ -                     -                     -                      

3.3 MIG Lê Hồng Thuận Bố vợ

3.4 MIG Cao Thị Hồng Mẹ vợ

3.5 MIG Lê Thị Hồng Hạnh Vợ -                     -                     -                      

3.6 MIG Nguyễn Tùng Chi Con -                     -                     -                      Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
3.7 MIG Nguyễn Đức Quân Anh trai -                     -                     -                      

3.8 MIG Lại Thị Hồng Chị dâu -                     -                     -                      

3.9 MIG Nguyễn Thị Ánh Tuyết Em ruột -                     -                     -                      

3.10 MIG Nguyễn Văn Thành Em rể -                     -                     -                      

3.11 MIG Nguyễn Đức Toàn Em ruột -                     -                     -                      

3.12 MIG Nguyễn Anh Thúy Em ruột -                     -                     -                      

3.13 MIG Đoàn Tuấn Anh Em rể -                     -                     -                      

3.14 MIG Nguyễn Đức Thắng Em ruột -                     -                     -                      

3.15 MIG Nguyễn Thị Mai Em dâu -                     -                     -                      

4 MIG Ngô Bích Ngọc Phó Tổng 

Giám đốc 68,200                68,200                
0.05%

16/8/2017

4.1 MIG Ngô Hữu Ngà Bố đẻ -                     -                     -                      



Stt Mã CK
Securitie
s symbol

Họ tên

Name
Tài khoản giao dịch chứng 

khoán (nếu có) Securities 

trading accounts (if available)

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Position at 
the 
company 
(if 
available)

Mối quan hệ đối với 

công ty/ người nội bộ 

Relationship with the 
company/ internal 
person

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 
shares owned at 
the end of the 
period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percent age of 
shares owned at 
the end of the 
period

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ Time the 

person became 
an affiliated 
person/ 
internal person

Thời điểm 

không còn 
là người có 

liên quan 
của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 
person 

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 

liên quan 
đến mục 

13 và 14) 
Reasons 
(when 
arising 

Ghi chú (về 

việc không 

có số Giấy 

NSH và các 
ghi chú 
khác) Notes 
(i.e. not in 
posession of 
a NSH No. 

4.2 MIG Nguyễn Thị Lệ Hằng Mẹ đẻ -                     -                     -                      

4.3 MIG Hoàng Thị Thuận Mẹ chồng

4.4 MIG Phan Tiến Bố chồng

4.5 MIG Phan Văn Thành Chồng -                     -                     -                      

4.6 MIG Phan Phúc Anh Con -                     -                     -                      Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
4.7 MIG Phan Xuân An Con -                     -                     -                      Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
4.8 MIG

Ngô Thị Thúy Nga Chị ruột

-                     -                     -                      

4.9 MIG
Ngô Thị Hồng Hà Chị ruột

-                     -                     -                      

4.10 MIG
Nguyễn Đình Cảnh Anh rể

-                     -                     -                      

5 MIG Phạm Trung Dũng Thành viên 
HĐQT 

kiêm PTGĐ

1,485                1,485                0.0011%

28/5/2020

5.1 MIG Phạm Đắc Thắng Bố đẻ -                     -                     -                      
5.2 MIG Vũ Thị Phi Mẹ đẻ -                     -                     -                      
5.3 MIG Phan Hòa Bố vợ -                     -                     -                      

5.4 MIG Nguyễn Thị Hường Mẹ vợ -                     -                     -                      

5.5 MIG Phan Hoài Hạnh Vợ -                     -                     -                      

5.6 MIG Phạm Minh Quân Con trai -                     -                     -                      Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
5.7 MIG Phạm Bảo an Con trai -                     -                     -                      Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
5.8 MIG Phạm Hoài Bảo Anh Con gái -                     -                     -                      Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
5.9 MIG Phạm Thị Hồng Nga Em gái -                     -                     -                      

5.10 MIG Phạm Thị Bích Ngọc Em gái -                     -                     -                      



Stt Mã CK
Securitie
s symbol

Họ tên

Name
Tài khoản giao dịch chứng 

khoán (nếu có) Securities 

trading accounts (if available)

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Position at 
the 
company 
(if 
available)

Mối quan hệ đối với 

công ty/ người nội bộ 

Relationship with the 
company/ internal 
person

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 
shares owned at 
the end of the 
period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percent age of 
shares owned at 
the end of the 
period

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ Time the 

person became 
an affiliated 
person/ 
internal person

Thời điểm 

không còn 
là người có 

liên quan 
của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 
person 

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 

liên quan 
đến mục 

13 và 14) 
Reasons 
(when 
arising 

Ghi chú (về 

việc không 

có số Giấy 

NSH và các 
ghi chú 
khác) Notes 
(i.e. not in 
posession of 
a NSH No. 

5.11 MIG Trần Việt Chính Em rể -                     -                     -                      

5.12 MIG Đặng Văn Phương Em rể -                     -                     -                      

6 MIG Lê Thị Thanh Hải Kế toán 

trưởng

20,000                

22,000                

0.017% 1/9/2014 Số CMND 

cũ:

013216417
Cấp 

27/06/2009
Nơi cấp: 

CA HN
6.1 MIG Lê Quang Vinh Bố đẻ -                     -                     -                      

6.2 MIG Phạm Thị Đông Mẹ đẻ -                     -                     -                      

6.3 MIG Võ Thị Việt Mẹ chồng

6.4 MIG Nguyễn Hữu Ngưỡng Bố chồng

6.5 MIG Lê Đức Hậu Anh ruột -                     -                     -                      

6.6 MIG

Võ Thị Phượng Chị Dâu

-                     -                     -                      

6.7 MIG Lê Thị Huyền Lương Chị gái -                     -                     -                      

6.8 MIG

Trần Đình Hà Anh Rể

-                     -                     -                      

6.9 MIG Nguyễn Thanh Hải Chồng -                     -                     -                      

6.10 MIG Nguyễn Lê Thảo Anh Con -                     -                     -                      Còn nhỏ 

chưa có 

CMND
6.11 MIG Nguyễn Lê Thảo Phương Con -                     -                     -                      Còn nhỏ 

chưa có 

CMND

7 MIG Nguyễn Quang Vinh Phó TGĐ 0 0% 0% 21/12/2021

7.1 MIG Nguyễn Thu Hường Vợ 0 0% 0% 21/12/2021

7.2 MIG Nguyễn Quang Dũng - - Bố đẻ 0 0%

7.3 MIG Nguyễn Thị Tâm - - Mẹ đẻ 0 0%



Stt Mã CK
Securitie
s symbol

Họ tên

Name
Tài khoản giao dịch chứng 

khoán (nếu có) Securities 

trading accounts (if available)

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Position at 
the 
company 
(if 
available)

Mối quan hệ đối với 

công ty/ người nội bộ 

Relationship with the 
company/ internal 
person

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 
shares owned at 
the end of the 
period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percent age of 
shares owned at 
the end of the 
period

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ Time the 

person became 
an affiliated 
person/ 
internal person

Thời điểm 

không còn 
là người có 

liên quan 
của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 
person 

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 

liên quan 
đến mục 

13 và 14) 
Reasons 
(when 
arising 

Ghi chú (về 

việc không 

có số Giấy 

NSH và các 
ghi chú 
khác) Notes 
(i.e. not in 
posession of 
a NSH No. 

7.4 MIG Nguyễn Mạnh Hùng Bố vợ 0

7.5 MIG Trần Thị Minh Thu Mẹ vợ 0

7.6 MIG Nguyễn Quang Huy - - Em ruột 0 0%
Đã đi nước 

ngoài

7.7 MIG Nguyễn Châu Thiện Ái Mi - - Em dâu 0 0%
Đã đi nước 

ngoài

7.8 MIG Nguyễn Hương Giang - - Con ruột 0 0%

7.9
MIG Nguyễn Bảo Châu

Con ruột 0 0%

IV Ngân hàng TMCP Quân đội Công ty mẹ

88,885,206        97,773,726        

75.21%

V

1 Nguyễn Đức Minh
Thư ký- Văn phòng 

HĐQT

-                     -                     -                      

28/12/2018

1.1 Trịnh Thanh Thủy Vợ
-                     -                     -                      

1.2 Nguyễn Minh Khôi Con
-                     -                     -                      Còn nhỏ 

chưa có 

CMND

1.3 Nguyễn Thị Tài Mẹ đẻ

-                     -                     -                      

1.4 Nguyễn Đức Hòa Anh trai -                     -                     -                      

1.5 Nguyễn Quỳnh Lan Chị dâu
-                     -                     -                      

1.6 Nguyễn Đức Bình Anh trai

-                     -                     -                      

1.7 Nguyễn Nguyên Phương Thảo Chị dâu
-                     -                     -                      

1.8 Trịnh Quốc Cường Bố vợ

-                     -                     -                      

1.9 Nguyễn Thanh Hương Mẹ vợ

-                     -                     -                      

Người có liên quan của người nội bộ là người phụ trách quản trị



Stt Mã CK
Securitie
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Tài khoản giao dịch chứng 
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tại công ty 
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the 
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Mối quan hệ đối với 
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company/ internal 
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Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 
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Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Percent age of 
shares owned at 
the end of the 
period

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 
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person became 
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internal person

Thời điểm 

không còn 
là người có 

liên quan 
của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 
person 

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 

liên quan 
đến mục 

13 và 14) 
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(when 
arising 

Ghi chú (về 

việc không 

có số Giấy 

NSH và các 
ghi chú 
khác) Notes 
(i.e. not in 
posession of 
a NSH No. 



PHl} Lf,JC 02: Giao djch gifra cong ty vo; ngllOi co lien quan cua cong ty; ho~c gifra cong ty vo; cAdong lem, ngllOi n{ii b{i, ngtrOi co lien quan cua ngllOi n{ii b{i

M6i lien h~ vo; s6 Giiy NSH*, Dja chi try sO'chfnhl Dia chi ThOi diim s6 Ngh] quy@tIQuy@t djnh cua N{ii dung, s6 IIlQ'ng,STT Ten tA chtrc
Cdng ty ngay cip, nrri dp lien h~ giao djch vo; Gia tr] (VND) DHDCDI HDQT •.. thOng qua (n@u tAng gia tr] giao djch ( Ghi cM

cOI!_g_!y co, neu ro ngay ban hanh) d011vi trieu dang)

1 CONGTY CO pHAN CHUNG Cling hi cong ty 0106393583 Tfulg 7-8, 21 Cat Linh, Quan Nghj quyet s6 06/20211NQ-HDQT Hop d6ng mua bao
KHoANMB eon cua Mbbank dp 17/12/2013 D6~ Da, Ha N(\i nam 2021 1,610,427,667 ~13/4/2021 hiem

Thanh vien
HDQTDinh

Nghi quyet s6 06/20211NQ-HDQT Hop d6ng mua bao
NhuTuynh hi se 1, ph6 Giang Van Minh, hiem

TONG CONG TY CO pHAN Thanh vien 0104093672 Phuong Kim Ma, Qu~ Ba ngay 13/4/2021
2 BUU CHINH VIETTEL HDQTeuaVTP cAp ngay 031712009 Dinh, Thanh ph6 Ha N(\i nam 2021 4,099,524,424

Thanh vien

3 HDQTDuCao 0101436307
Nghi quy~t s6 06/20211NQ-HDQT Hgp d6ng mua bao

Cong ty C6 phful H6a DAuQuful San la TGD eua cAp ngay Nl 33B Ph\IITINgu Lao, Hoan hi~m
D(\i MIPEC 22/12/2003 Ki~m, HaN(\i nam 2021 2,094,903,089 ngay 13/4/2021

4 53/uBCK-GP Tfulg 12, toa nha s6 21 Cat
Nghi quy~t s6 06/20211NQ-HDQT Hgp d6ng mua bao ,Cong ty C6 phful Quan Iy Quy DAu Cling la clIng ty cAp ngay Linh, Phuang Cat Linh, Qu~ hi~m

~tuMB eon eua Mbbank 0611112009 D6ng Da, thanh ph6 Ha N(\i nam 2021 43,577,909 ngay 13/4/2021

53/uBCK-GP Tfulg 12, toa nha s6 21 Cat Tang them s6 tien uy i ~ I
Cong ty C6 phful Quan Iy Quy DAu Cling la clIng ty cAp ngay Linh, Phuang Cat Linh, Qu~ Nghi quy~t s6 06/20211NQ-HDQT

thae dAutu
.~5 tuMB eon eua Mbbank 06/1112009 D61_!g_Da, thanh ph6 Ha NQi nam 2021 400,000,000,000 ngay 13/4/2021

Tfulg 12 toa nha TNR Tower,
Hgp d6ng mua bao6 s6 54 Nguy~n Chi Thanh, Nghi quy~t s6 06/20211NQ-HDQT
hi~mCong ty Hi ehinh TNHH MB Cling la eong ty 27/GP-NHNN Phuang Lang ThuQTIg,Qu~ ngay 13/4/2021

SHINSEI eon eua Mbbank cAp ngay 04/2/2016 D6ng Da, Thanh ph6 Ha N(\i nam 2021 3,002,007,110

Tfulg 12 toa nha TNR Tower,
Hgp d6ng dlli Iy bao7 s6 54 Nguy~n Chi Thanh, Nghi quy~t s6 06/20211NQ-HDQT
hi~mCong ty Hi ehinh TNHH MB Cung la eong ty 27/GP-NHNN Phuang Lang ThuQTIg,Qu~ ngay 13/4/2021

SHINSEI eon eua Mbbank cAp ngay 04/2/2016 D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi nam 2021 69,807,440,183

Tfulg 12 toa nha TNR Tower,
s6 54 Nguy~n Chi Thanh, Nghi quy~t s6 06/20211NQ-HDQT Hgp d6ng dieh Vl,l

C6ng ty Hi ehinh TNHH MB Cling la eong ty 27/GP-NHNN Phuang Lang ThuQTIg,Qu~n ngay 13/4/2021
8 SHINSEI eon eua Mbbank C~ J!gily_ 04/2/2016 D61_!g_Da, Thanh ph6 Ha N(\i nam 2021 89,752,423,091



M6i lien h~ vo; S6 Giiy NSH*, Dja chi try SO' chfnh/ Dja chi
Tho; di~m S6 Nghj quy@tI Quy@t djnh cua NQi dung, s6 hrQ'llg,

STT Ten tA chifc Cdng ty ngay cAp, noi cAp lien h~
giao djch vo; Gia tr] (VND) DHDCDI HDQT ... thOng qua (n@u tAng gia tr] giao djch ( Ghi chu

cong ty co, neu ro ngay ban hanh) don vi trieu dAnS!:)
TVHDQT
Nguy~n Thi
Thuy hi Chu tich
HDTV cua

9
Mbageas Nghi quyet s6 06/2021INQ-HDQT Hop dbng mua bao
Ph6 Chu tich hiem
HDQT Vii Hbng

ngay 13/4/2021

Phula Tbng TAng 15, Toa nha 21 Cat
Cong ty TNHH Bao hiem nhan tho giamd6c cua 0107520795 Linh, phuong Cat Linh, quan
l'VIDAgeas lu)" ~06L2L2018 ~Da.HllNQi nam2021 4,517,132,881

Toa nha MB, tAng 08, s603
CONG TY TNHH QUAN LY NO Lieu Giai, phuOng Lieu lilal, --

10 Nghi quyet s6 06/2021INQ-HDQT "','1' ~V"o ...~u vuv

vA KHAI THAC TAl sAN Cimg la cong ty 0105281799 quan Ba Dinh, thanh ph6 Ha
ngay 13/4/2021 hiem

NGAN HANG TMCP QUAN DOl con cua Mbbank cAp ngay 0114/2011 NQi nam 2021 970,243,970
Toa nha MB, tAng 08, s6 03

CONG TY TNHH QUAN LY NO Li~u Giai, phuOng Lieu Giai,
Nghi quy~t s6 06/2021INQ-HDQT Hgp dbng thue nha

vA KHAI THAc TAl sAN Cimg la cong ty 0105281799 qu~ Ba Dinh, thanh ph6 Ha
11 NGAN HANG TMCP QUAN DOl con eua Mbbank cAp ngay 01/4/2011 NQi nam 2021 10,752,146,400

ngay 13/4/2021

Toa nM MB, 18 Le Van
Hgp dbng mua bao

12 0100283873 Luong, PhuOng Trung Hoa, Nghi quy~t s6 06/2021INQ-HDQT
Ngan hang TMCP_Quan dQi cb dong 160 _ cAp 30/9/1994 Qu~ cAu GiAy, TP Ha NQi nam 2021 40,614,799,342 ngay 13/4/2021 hi~m

Nghi quy~t s6 0IINQ-DHDCD
ngay 28/512020

13 901,800,000,000 Nghi quy~t s6 06/2021INQ-HDQT
Toa nM MB, 18 Le Van ngay 13/4/2021

0100283873 Luong, PhuOng Trung Hoa, Nghi quy~t s6 01120211NQ-DHDCD Hgp dbng tien girl e6 Dil tAt
Ngan hang TMCP Quan dQi cb dong 160 Cdp 30/9/1994 Qu~ cAu GiAy, TP Ha NQi nam 2021 ngay 22/4/2021 IIcY hill toan

Nghi quy~t s6 0IINQ-DHDCD
ngay 28/512020

1,201,000,000,000
Nghi quy~t s6 06/2021INQ-HDQT

Toa nha MB, 18 Le Van ngay 13/4/2021
0100283873 Luong, PhuOng Trung Hoa, Nghi quy~t s6 01120211NQ-DHDCD Hgp dbng tien girl e6

14 Ngan hang TMCP Quan dQi Cbdong 160 Cdp 30/9/1994 Qu~ cAu Gidy, TP Ha NQi nam 2021 ngay 22/4/2021 ky hill
Nghi quy~t s6 0IINQ-DHDCD

15
Toa nha MB, 18 Le Van

20,906,378,196
ngay 28/5/2020

0100283873 Luong, PhuOng Trung Hoa, Nghi quy~t s6 06/20211NQ-HDQT Hgp dbng d~i 15'bao
Ngan hang TMCP Quan dQi Cbdong 160 cAp 30/9/1994 Qu~ cAu GiAy, TP Ha NQi nam2021 ngay 13/4/2021 hi~m

Nghi quy~t s6 0IINQ-DHDCD

16
Toa nha MB, 18 Le Van

6,951,222,857
ngay 28/5/2020

0100283873 Luong, PhuOng Trung Hoa, Nghi quy~t s6 06/2021INQ-HDQT
Ngan hang TMCP Quan dQi cb donE 160 cAp 30/9/1994 Qu~ cAu GiAy, TP Ha NQi nam 2021 ngay 13/412021 Hgp dbng dieh V\l




